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COVID-19: 
Xem Xét Bảo Vệ Đường Hô Hấp 
cho Người Lao Động

Bản chỉ dẫn này dành cho các chủ sử dụng 
lao động cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn 
để giúp những người đứng đầu nắm được 
thông tin cơ bản và làm thế nào để được  
giúp đỡ thêm.

Giới hạn nhu cầu đối với mặt nạ
Thay đổi môi trường chăm sóc và thông lệ làm việc để giảm 
nhu cầu bảo vệ đường hô hấp.

 � Giới hạn số lượng người lao động chăm sóc bệnh nhân 
trực tiếp. Kết hợp các nhiệm vụ để không cần thêm 
người lao động trong phạm vi gần.

 � Khi tham khảo ý kiến nhân viên y tế, hãy cân nhắc thu 
xếp các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở cùng khu trong 
cơ sở để giảm thiểu số lượng nhân viên cần thiết để 
chăm sóc cho những bệnh nhân này.

 � Bố trí các khu vực chuẩn bị cách xa bệnh nhân để 
người lao động có thể thả hoặc lấy trang thiết bị và vật 
liệu mà không tiếp xúc trong phạm vi gần.

 � Sử dụng rèm hoặc các rào chắn khác để hạn chế lây 
nhiễm lan rộng. 

 � Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (Personal Protection 
Equipment, PPE) (đồ bảo vệ mắt, găng tay, áo choàng 
dài), rửa tay, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, thực 
hành diệt khuẩn tốt và làm theo các biện pháp phòng 
ngừa tiêu chuẩn.

 � Yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang khi có người lao động 
ở gần đó.

Mặt Nạ N95 và Khẩu Trang Phẫu Thuật
Những nhân viên làm việc cách các bệnh nhân nghi hoặc 
xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng sáu foot có nguy cơ 

lây nhiễm trực tiếp cao nhất. Chủ sở dụng lao động cần đánh 
giá những tình huống này để sử dụng khẩu trang. Có hai loại 
khẩu trang thường được dùng trong những tình huống này.

Khẩu trang phẫu thuật (còn gọi là khẩu trang thủ thuật) là 
khẩu trang vải vừa khít, đôi khi được trang bị tấm che mặt 
để bảo vệ mắt. Loại khẩu trang này chủ yếu bảo vệ những 
người khác không bị dính các giọt và tia bắn ra khi ai đó ho, 
hắt hơi hoặc đơn thuần là thở. Người đeo khẩu trang được 
bảo vệ, không tiếp xúc trực tiếp với các giọt và tia cỡ lớn 
phun ra khi ai đó ho và hắt hơi nhưng không được bảo vệ 
tránh bụi mịn hoặc hơi sương có thể phát sinh từ một vài thủ 
thuật y tế tạo ra son khí, ví dụ như điều trị bằng máy xông 
khí dung.

Mặt nạ N95 là khẩu trang được thiết kế để bảo vệ người đeo 
tránh bụi mịn và hơi sương. Loại khẩu trang này bịt kín mặt 
để toàn bộ không khí người lao động hít thở phải đi qua màng 
lọc. Nên ưu tiên sử dụng mặt nạ N95 nếu có để đảm bảo người 
lao động được bảo vệ tránh bất kỳ tồn dư lây nhiễm nào trong 
không khí. Mặt nạ N95 và các loại mặt nạ có bộ lọc khác phải 
có số “TC” phê duyệt của Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức 
Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety 
and Health, NIOSH) in trên khẩu trang hoặc bao bì sản phẩm.

N95 là mặt nạ có mức độ lọc hô hấp tối thiểu nhưng bảo vệ 
hiệu quả trước khả năng tiếp xúc với COVID-19 như đã biết. 
Các loại khẩu trang/mặt nạ khác được NIOSH phê duyệt có 
mức độ bảo vệ tốt hơn và có thể sử dụng thay cho mặt nạ 
N95, ví dụ như:

 � Các mẫu mặt nạ có bộ lọc khác được xếp hạng 
N99-N100, R95-R100 hoặc P95-P100.

 � Các mẫu mặt nạ che nửa hoặc nguyên mặt có bộ lọc 
có thể thay loại N-, R- hoặc P-, 95, 99 hoặc 100 gắn 
với mặt nạ như cao su (nhựa đàn hồi).
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 � Mặt Nạ Lọc Không Khí Chạy Điện (Powered  
Air-Purifying Respirators, PAPR) kiểu trùm đầu hoặc 
mũ bảo hiểm được trang bị các bộ lọc P-100 (hoặc 
Lọc Hạt Vật Chất Trong Không Khí Hiệu Suất Cao 
[High Efficiency Particulate Air, HEPA]).

Các chiến lược khác khi không có sẵn mặt nạ N95
Có thể sử dụng khẩu trang, ví dụ như khẩu trang phẫu thuật 
vừa khít và các loại khẩu trang khác không có số “TC” 
phê duyệt của NIOSH cho bệnh nhân để giảm thiểu phát ra 
vật chất từ đường hô hấp; tuy nhiên, chủ sử dụng lao động 
không nên sử dụng những loại khẩu trang này cho nhân viên 
nếu có sẵn nguồn vật tư mặt nạ được NIOSH phê duyệt.

Khi nguồn vật tư được NIOSH phê duyệt chỉ có hạn, chủ sử 
dụng lao động nên tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Trung 
Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) để chọn phương án bảo vệ  
hô hấp tốt nhất sẵn có trong các điều kiện “bình thường”,  
“dự phòng” và “khủng hoảng”.

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators- 
strategy/crisis-alternate-strategies.html (chỉ có Tiếng Anh)

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist- 
n95-strategy.html (chỉ có Tiếng Anh)

Sử Dụng Mặt Nạ Bắt Buộc và Tự Nguyện
Trong các tình huống có rủi ro tiếp xúc thấp được cho 
là không cần sử dụng mặt nạ, nhân viên có thể yêu cầu 
sử dụng mặt nạ một cách tự nguyện. Người sử dụng tự 
nguyện có thể sử dụng các loại khẩu trang khác do khả năng 
thiếu mặt nạ N95 cũng như các loại khẩu trang và mặt mạ 
được NIOSH phê duyệt.

Trước khi sử dụng mặt nạ N95 một cách tự nguyện, nhân  
viên phải được cung cấp thông tin trong Bảng 2 Bộ Luật  
Hành Chính Washington (Washington Administrative Code,  
WAC) 296-842-11005.

www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-
pdfs/WAC296-842.pdf#WAC_296_842_11005 (chỉ có 
Tiếng Anh)

Chương Trình Bảo Vệ Đường Hô Hấp
Trước khi yêu cầu đeo mặt nạ tại nơi làm việc, chủ sử dụng 
lao động phải:

 � Xây dựng chương trình bảo vệ đường hô hấp bằng văn 
bản và chỉ định một người quản trị chương trình.

 - www.Lni.wa.gov/dA/d029304375/ 
RespProtectguide2.doc (chỉ có Tiếng Anh)

 � Cung cấp mặt nạ phù hợp, ví dụ như mặt nạ N95, mặt 
nạ lọc không khí chạy điện hoặc mặt nạ nhựa đàn hồi.

 � Đảm bảo người lao động được kiểm tra y tế để đủ điều 
kiện sử dụng, kiểm tra độ phù hợp và đào tạo về cách 
sử dụng và bảo trì đúng cách. Lưu ý: Trong tình huống 

bất ngờ do dịch COVID-19 này, đội ngũ nhân viên 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã được kiểm tra độ 
phù hợp đối với một loại khẩu trang cụ thể sẽ không 
cần kiểm tra lại hàng năm đối với loại khẩu trang đó.

 � Yêu cầu người lao động sử dụng mặt nạ N95 và các 
loại mặt nạ vừa khít khác đảm bảo cạo râu sạch sẽ tại 
những khu vực mặt nạ tiếp xúc với mặt để đảm bảo 
kín khí.

 � Làm theo các yêu cầu khác nêu trong quy tắc về mặt nạ 
WAC 296-842 để đảm bảo được bảo vệ liên tục, đáng tin 
cậy. www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-
by-chapter/?chapter=842 (chỉ có Tiếng Anh)

Hạn chế tái sử dụng mặt nạ N95 khi chăm sóc 
cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19
Có thể cần tái sử dụng mặt nạ N95 một cách hạn chế. Tuy 
nhiên, cần phải thận trọng. Việc tái sử dụng phải phù hợp 
với hướng dẫn của CDC.

www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/
recommendedguidanceextuse.html (chỉ có Tiếng Anh)

Áp dụng các chiến lược để giảm mức độ nhiễm bẩn của  
mặt nạ, ví dụ như sử dụng tấm che mặt có thể làm sạch  
(ưu tiên) hoặc sử dụng khẩu trang phẫu thuật che ngoài mặt 
nạ N95 và/hoặc các bước khác (ví dụ: yêu cầu bệnh nhân 
đeo khẩu trang, sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật) 
nếu có thể để giảm mức độ nhiễm bẩn bề mặt của mặt nạ.

Nguồn tài liệu tham khảo về đào tạo:
 � www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/
training_videos.html#video (chỉ có Tiếng Anh)

 � Mô-đun một tại liên kết này là khóa đào tạo bằng  
PowerPoint về mặt nạ có bộ lọc: www.Lni.wa.gov/safety- 
health/safety-training-materials/training-
kits#RespProtection (chỉ có Tiếng Anh)

Nếu tôi có bệnh nhân Dương Tính với 
Covid-19 thì sao?

 � www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-
facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.
html#cases-in-community (chỉ có Tiếng Anh)

Để được giúp đỡ
Để được tư vấn miễn phí về an toàn và sức khỏe, vui lòng 
truy cập www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants (chỉ có 
Tiếng Anh) hoặc gọi số 1-800-423-7233 hoặc đến văn 
phòng L&I (Bộ Lao Động và Công Nghiệp) tại địa phương.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếng nước ngoài 
và định dạng thay thế dành cho người khuyết tật nếu có yêu cầu. 
Gọi 1-800-547-8367. Người dùng TDD, gọi 711. L&I là một chủ sử 
dụng lao động cung cấp cơ hội bình đẳng.
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